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TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ BẮC HÀ 
BỘ MÔN NGOẠI NGỮ 

 
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐÀO TẠO TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN 

HỆ ĐẠI HỌC 
 
1. MỤC TIÊU  

Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

Sau khi kết thúc chương trình sinh viên đạt trình độ tối thiểu  

- Kiến thức:    - Tiếng Anh cơ bản tương đương IELTS: 5.0 

    - Tiếng Anh TOEIC 550  

- Chuyên ngành kinh tế và kinh doanh quốc tế bằng tiếng Anh 

    - Kinh tế, chính trị, văn hóa, và xã hội thông qua các kỹ năng ngôn ngữ 

- Có kỹ năng ngôn ngữ để:  - Giao tiếp bằng tiếng Anh (nói và viết) 

    - Làm việc trong môi trường sử dụng tiếng Anh (giao tiếp kinh doanh) 

     + thư tín thương mại 

     + báo cáo  

(Ghi chú: hết năm thứ 2, SV có khả năng dùng tiếng Anh để đọc các giáo trình, tài liệu chuyên ngành, 

nghe giảng (có sự hỗ trợ của trợ giảng), thảo luận và làm các bài tập lớn) 

 

Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 

Sau khi kết thúc chương trình sinh viên đạt trình độ tối thiểu 

- Kiến thức:     - Tiếng Anh cơ bản tương đương IELTS: 4.5 

    - Tiếng Anh TOEIC: 500 

- Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông  

- Có kỹ năng ngôn ngữ để:  - Giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh (nói và viết) 

    - Làm việc trong môi trường sử dụng tiếng Anh  

    - Viết báo cáo 

(Ghi chú: hết năm thứ 2, SV có khả năng dùng tiếng Anh để đọc các giáo trình, tài liệu chuyên ngành, 

làm các bài tập viết, đọc và hiểu bài giảng điện tử (slides) bằng tiếng Anh) 
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2. CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN 

2.1 Yêu cầu tiên quyết trình độ sinh viên: 

- Tham dự bài phi Toeic phân loại trình độ  

- Phải đạt yêu cầu về trình độ tiếng Anh sau mỗi kỳ theo quy định về tín chỉ của Bộ môn Ngoại ngữ, 

Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà 

Học vượt khung: 

- Sinh viên có nguyện vọng học vượt khung phải đáp ứng các yêu cầu sau:  

 1. Điểm TOEIC theo yêu cầu của từng kỳ (điều kiện tiên quyết cho yêu cầu 2) 

 2. Điểm IELTS theo yêu cầu của từng kỳ  

a. Nếu sinh viên chỉ đáp ứng được yêu cầu 1 (điểm TOEIC), sinh viên được phép miễn 

tham gia giờ học TOEIC các kỳ. 

b. Nếu sinh viên đáp ứng được cả hai yêu cầu 1 và 2, sinh viên được miễn tham gia học 

các giờ tiếng Anh cho đến hết học kỳ 3. 

 

2.2 Phân bổ thời lượng giảng dạy:  

- 30% thời lượng chương trình dành cho luyện thi TOEIC   

- 70% thời lượng chương trình dành cho trang bị các kỹ năng học thuật Tiếng Anh cơ bản và chuyên 

ngành 

 

2.3 Phương pháp đánh giá  

20% chuyên cần + tham gia các hoạt động trên lớp + làm bài tập trực tuyến đầy đủ. 

30% giữa kỳ  

50% cuối kỳ tập trung {trong đó Toeic (thi máy): 30%; Kỹ năng tiếng Anh cơ bản: 70% (có thể thi trên 

máy hoặc thi trên giấy tùy theo yêu cầu của từng kỳ). Để đảm bảo đánh giá đúng thực lực của sinh 

viên, phần lớn các bài thi sẽ được lựa chọn thi trên máy}  

 

3. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 

Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh 

 

Tổng số tín chỉ : 25 

Tổng số giờ lên lớp : 700 

Số giờ học/ 1 tín chỉ : 28 
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Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 3 Kỳ 4 Kỳ 5 Kỳ 6 Kỳ 7 
GE 1 GE 2 GE 3 GE 4 BE Luyện 

5 tín chỉ 5 tín chỉ 5 tín chỉ 5 tín chỉ 3 tín chỉ 2 tín chỉ 
TOEIC 350 TOEIC 400 TOEIC 450 TOEIC 500 BL TOEIC 550 

Kỹ 
năng 

Quy 
chuẩn 

Kỹ 
năng 

Quy 
chuẩn 

Kỹ 
năng 

Quy 
chuẩn 

Kỹ năng Quy 
chuẩn 

BS 

L1 L2+S2 L3+S3 L4+S4 Dịch 
R1 R2 R3 R4(ESP) W 
Gra W1 W2 Dịch 
Pro W3 
S1 

 
 

IELTS 
3.5 Pre 1 

 
 
IELTS 

4.0 Pre 2 

 
 
IELTS

4.5 
Inte 

 
 
IELTS

5.0 
 

 

 
Effective 

meeting and 
negotiation 

CB: Course book     L: Listening 
GE: General English     R: Reading 
ESP: English for Special Purposes   S: Speaking 
Pres: Presentation     W: Writing    
Gra: Grammar      Inte: Interviewing  
BE: Business English     BL: Business English     
BS: Business Speaking 
 

Học kỳ 1 

Tên gọi   : Học phần 1 (GE term 1) 

Số tín chỉ  : 5 

Số tuần/ học kỳ : 14 

Số tiết/tuần  : 10 tiết/ tuần 

Nội dung/ tuần Số tiết/ tuần Giáo trình Giảng viên 
Toeic 2 Starter Toeic (Third edition) Anne 

Taylor Casey Malarcher + 3 CDs 
GV Việt Nam 

Listening 2 Basic Tactics for listening (second 
edition) Jack C. Richards 

GV Việt Nam 

Reading 2 Developing Reading Skills 
(Beginning) 

GV Việt Nam 

Grammar 2 Giáo trình của Trường GV Việt Nam 
Pronunciation 1 Ship or Sheep GV nước ngoài 
Speaking 1 Speaking Naturally GV Việt Nam 
 
Mục tiêu cuối học kỳ 1: 
Cuối học kỳ một sinh viên có khả năng  

* Toeic:   làm bài thi đạt tối thiểu TOEIC 350 

* Trình độ tiếng Anh cơ bản tương đương với IELTS 3.5  

- Grammar:  Nắm vững các cấu trúc cơ bản trong tiếng Anh (củng cố và hệ thống lại ngữ  

pháp đã học ở cấp III) 

- Listening:  Nắm được các kỹ năng cơ bản như nghe lấy thông tin khái quát và chi tiết 
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- Reading:  Nắm được các kỹ năng cơ bản của đọc hiểu như: tra từ điển, đoán từ. đọc lướt… 

- Speaking:  Tự giới thiệu bản thân, minitalk nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh 

- Pronunciation: phát âm đúng các âm cơ bản, biết cách dừng từ điển để các âm trong tiếng 

Anh, tra từ điển và đọc phiên âm trong từ điển, sử dụng đúng ngữ điệu. 

Tài liệu tham khảo: 
 

Yêu cầu đối với giáo viên: 

- Sử dụng song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt trên lớp (40-60), giảng viên khuyến khích và hướng dẫn 

sinh viên giữ vai trò trong lớp. 

- Kiểm tra bài cũ 5 phút đầu (yêu cầu sv viết lại một số từ mới, cấu trúc câu của bài trước…). GV sử 

dụng bài kiểm tra ngắn đó để điểm danh buổi hôm đó.  

- Bài tập về nhà: Tất cả các buổi học yêu cầu GV giao bài tập về nhà và nộp cho GV (GV có thể sử 

dụng hình thức sinh viên chấm chéo, thay nhau 1 sinh viên chấm…)     

- Bài tập trực tuyến: Tất cả các buổi trong tuần đều có bài tập trực tuyến, GV yêu cầu sinh viên hoàn 

thành trong tuần đó và kiểm tra bài tập trực tuyến của sinh viên và kịp thời nhắc nhở những sinh viên 

không hoàn thành…) sẽ tính vào điểm chuyên cần và làm bài tập đầy đủ 20%. 

  
Học kỳ 2 

Tên gọi   : Học phần 2 (GE term 2) 

Số tín chỉ  : 5 

Số tuần/ học kỳ : 14 

Số tiết/tuần  : 10 tiết/ tuần 

Nội dung/ tuần Số tiết/ tuần Giáo trình Giảng viên 
Toeic 2 Starter Toeic (third edition) Anne 

Taylor Casey Malarcher + 3 CDs 
GV Việt Nam 

Listening+Speaking 3 Developing Tactics for listening 
(second edition) Jack C. Richards 
Giáo trình của Trường (VOA) 

GV Việt Nam 

Reading 2 Interaction 1 GV Việt Nam 
Writing 2 Effective Academic Writing 1 GV Việt Nam 
Presentation 1 Presentations in English  GV Nước ngoài 
 
Mục tiêu cuối học kỳ 2: 

Cuối học kỳ 2 sinh viên có khả năng:  

* Toeic:   làm bài thi đạt TOEIC 400 

* Trình độ tiếng Anh cơ bản tương đương với IELTS 4.0 
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- Listening + Speaking: nghe điền từ, nghe trả lời câu hỏi, nghe chính tả (VOA 

special); thảo luận nhóm, nâng cao trình độ giao tiếp bằng 

tiếng Anh 

- Reading: đọc hiểu, tìm ý chính và trả lời các dạng câu hỏi  

- Presentation: cải thiện khả năng phát âm, thảo luận nhóm, thuyết trình ngắn  

- Writing: xây dựng câu, viết lại câu và viết đoạn  

Yêu cầu đối với giảng viên: 

- Sử dụng song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt trên lớp (50-50), giảng viên khuyến khích sinh viên giữ vai 

trò trung tâm trong lớp. 

- Kiểm tra bài cũ 5 phút đầu (yêu cầu sv viết lại một số từ mới, cấu trúc câu của bài trước…). GV sử 

dụng bài kiểm tra ngắn đó để điểm danh buổi hôm đó.  

- Bài tập về nhà: Tất cả các buổi học yêu cầu GV giao bài tập về nhà và nộp cho GV (GV có thể sử 

dụng hình thức sinh viên chấm chéo, thay nhau 1 sinh viên chấm…)     

- Bài tập trực tuyến: Tất cả các buổi trong tuần đều có bài tập trực tuyến, GV yêu cầu sinh viên hoàn 

thành trong tuần đó và kiểm tra bài tập trực tuyến của sinh viên và kịp thời nhắc nhở những sinh viên 

không hoàn thành…) sẽ tính vào điểm chuyên cần và làm bài tập đầy đủ 20%. 

 

 
Học kỳ 3 

Tên gọi   : Học phần 3 (GE term 3) 

Số tín chỉ  : 5 

Số tuần/ học kỳ : 14 

Số tiết/tuần  : 10 tiết/ tuần 

 

Nội dung/ tuần Số tiết/ tuần Giáo trình Giảng viên 
Toeic 2 Developing skills for the Toeic Paul 

Edmunds & Anne Taylor + 3 CDs  
GV Việt Nam 

Listening+Speaking 3 Lecture Ready 1 (Peg Sarosy and 
Kathy Sherak) +   
 

GV Việt Nam 

Reading 2 Interaction 2 GV Việt Nam 
Writing 2 Effective Academic Writing 2 GV Việt Nam 
Presentation 1 Presentation in English  GV Nước ngoài 
 
Mục tiêu cuối học kỳ 3: 

Cuối học kỳ 3 sinh viên có khả năng:  
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* Toeic:   làm bài thi đạt TOEIC 450 

* Trình độ tiếng Anh cơ bản tương đương với IELTS 4.5 

- Listening + Speaking: Nghe các bài giảng qua video và biết cách ghi chép 

(notetaking) 

- Reading: phát triển kỹ năng đọc thông qua các chủ đề sâu, rộng, số lượng từ trong bài 

đọc khoảng 1000 từ 

- Presentation: thuyết trình 5 phút 

- Writing: viết đoạn và tiếp cận viết luận 

Yêu cầu đối với giảng viên: 

- Sử dụng song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt trên lớp (60-40), giảng viên khuyến khích sinh viên giữ vai 

trò trung tâm trong lớp. 

- Kiểm tra bài cũ 5 phút đầu (yêu cầu sv viết lại một số từ mới, cấu trúc câu của bài trước…). GV sử 

dụng bài kiểm tra ngắn đó để điểm danh buổi hôm đó.  

- Bài tập về nhà: Tất cả các buổi học yêu cầu GV giao bài tập về nhà và nộp cho GV (GV có thể sử 

dụng hình thức sinh viên chấm chéo, thay nhau 1 sinh viên chấm…)     

- Bài tập trực tuyến: Tất cả các buổi trong tuần đều có bài tập trực tuyến, GV yêu cầu sinh viên hoàn 

thành trong tuần đó và kiểm tra bài tập trực tuyến của sinh viên và kịp thời nhắc nhở những sinh viên 

không hoàn thành…) sẽ tính vào điểm chuyên cần và làm bài tập đầy đủ 20%. 

 

Học kỳ 4 

Tên gọi   : Học phần 4 (GE term 4) 

Số tín chỉ  : 5 

Số tuần/ học kỳ : 14 

Số tiết/tuần  : 10 tiết/ tuần 

Nội dung/ tuần Số tiết/ tuần Giáo trình Giảng viên 
Toeic 2 Developing skills for the Toeic 

Paul Edmunds & Anne Taylor + 3 
CDs 

GV Việt Nam 

Listening + Speaking 3 Lecture Ready 2 (Peg Sarosy and 
Kathy Sherak) + (VOA  Giáo trình 
của Trường) 2b/bai 

GV Việt Nam 

ESP 1 
 
 

2 Market Leader Intermediate GV Việt Nam 

Writing 2 Effective Academic Writing 3 GV Việt Nam 
Presentation  1 Presentation in English GV Nước ngoài 
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Mục tiêu cuối học kỳ 4: 

Cuối học kỳ 4 sinh viên có khả năng  

* Toeic:   làm bài thi đạt TOEIC 500 

* Trình độ tiếng Anh tương đương với IELTS 5.0 

- Listening + Speaking: nghe bài giảng (lecture) và ghi chép (notetaking) 

- Reading ESP: đọc bài đọc chuyên ngành trong sách, tạp chí có thuật ngữ chuyên 

ngành cơ bản 

- Interviewing: + có kỹ năng phỏng vấn người nước ngoài và viết bài thu hoạch theo 

nhóm  

  + có kỹ năng viết CV và trả lời phỏng vấn xin việc  

- Writing: viết luận và tiếp cận cách viết bài tập lớn 

Yêu cầu đối với giáo viên: 

- Sử dụng song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt trên lớp (70-30), sinh viên giữ vai trò chủ yếu trong lớp. 

- Kiểm tra bài cũ 5 phút đầu (yêu cầu sv viết lại một số từ mới, cấu trúc câu của bài trước…). GV sử 

dụng bài kiểm tra ngắn đó để điểm danh buổi hôm đó.  

- Bài tập về nhà: Tất cả các buổi học yêu cầu GV giao bài tập về nhà và nộp cho GV (GV có thể sử 

dụng hình thức sinh viên chấm chéo, thay nhau 1 sinh viên chấm…)     

- Bài tập trực tuyến: Tất cả các buổi trong tuần đều có bài tập trực tuyến, GV yêu cầu sinh viên hoàn 

thành trong tuần đó và kiểm tra bài tập trực tuyến của sinh viên và kịp thời nhắc nhở những sinh viên 

không hoàn thành…) sẽ tính vào điểm chuyên cần và làm bài tập đầy đủ 20%. 

 

Học kỳ 5 

Tên gọi   : Học phần 5 (BE term 5) 

Số tín chỉ  : 3 

Số tuần/ học kỳ : 14 

Số tiết/tuần  : 6 tiết/ tuần 

Nội dung/ tuần Số tiết/ tuần Giáo trình Giảng viên 
Business listening 
and speaking 

2 New market learder (intermediate 
level) 

GV Việt Nam 

 
ESP 2  
 
 
 

2 Head for business Intermediate GV Việt Nam 

Writing 2 Business correspondences 
A hand book of Commercial 

GV Việt Nam 
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Correspondence 
 
Mục tiêu cuối học kỳ 5: 

Cuối học kỳ 5 sinh viên có khả năng: 

* Business listening and speaking: nâng cao kỹ năng giao tiếp trong môi trường kinh doanh  

* Dịch: dịch các bài báo, báo cáo Anh-Việt; dịch đoạn ngắn Việt-Anh 

* Writing: viết thư tín thương mại (Business corespondence) 

 

Yêu cầu đối với giảng viên: 

- Sử dụng song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt trên lớp (80-20), giảng viên khuyến khích sinh viên giữ vai 

trò trong lớp. 

- Kiểm tra bài cũ 5 phút đầu (yêu cầu sv viết lại một số từ mới, cấu trúc câu của bài trước…). GV sử 

dụng bài kiểm tra ngắn đó để điểm danh buổi hôm đó.  

- Bài tập về nhà: Tất cả các buổi học yêu cầu GV giao bài tập về nhà và nộp cho GV (GV có thể sử 

dụng hình thức sinh viên chấm chéo, thay nhau 1 sinh viên chấm…)     

- Bài tập trực tuyến: Tất cả các buổi trong tuần đều có bài tập trực tuyến, GV yêu cầu sinh viên hoàn 

thành trong tuần đó và kiểm tra bài tập trực tuyến của sinh viên và kịp thời nhắc nhở những sinh viên 

không hoàn thành…) sẽ tính vào điểm chuyên cần và làm bài tập đầy đủ 20%. 

 

 
Học kỳ 7 
Tên gọi   : Học phần 6 (term 6) 

Số tín chỉ  : 2 

Số tuần/ học kỳ : 14 

Số tiết/tuần  : 4 tiết/ tuần 

Nội dung/ tuần Số tiết/ tuần Giáo trình Giảng viên 
Toeic 3 Toeic analyst (second edition) Anne 

Taylor +3CDs 
GV Việt Nam 

Effective meeting 
and negotiation 

1 Effective meeting and negotiation  GV nước ngoài 

 
Mục tiêu cuối học kỳ 7: 

Cuối học kỳ 7 sinh viên có khả năng:  

* Toeic:   làm bài thi đạt TOEIC 550 

* Effective meeting and negotiation: có kỹ năng tổ chức và tham gia các cuộc họp, buổi đàm phán 
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Yêu cầu đối với giảng viên: 

- Sử dụng song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt trên lớp (90-10), sinh viên giữ vai trò chính trong lớp, tổ 

chức các hoạt động. 

- Kiểm tra bài cũ 5 phút đầu (yêu cầu sv viết lại một số từ mới, cấu trúc câu của bài trước…). GV sử 

dụng bài kiểm tra ngắn đó để điểm danh buổi hôm đó.  

- Bài tập về nhà: Tất cả các buổi học yêu cầu GV giao bài tập về nhà và nộp cho GV (GV có thể sử 

dụng hình thức sinh viên chấm chéo, thay nhau 1 sinh viên chấm…)     

- Bài tập trực tuyến: Tất cả các buổi trong tuần đều có bài tập trực tuyến, GV yêu cầu sinh viên hoàn 

thành trong tuần đó và kiểm tra bài tập trực tuyến của sinh viên và kịp thời nhắc nhở những sinh viên 

không hoàn thành…) sẽ tính vào điểm chuyên cần và làm bài tập đầy đủ 20%. 

 

 
Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông 

Tổng số tín chỉ: 12 

Tổng số giờ lên lớp: 336 

Số giờ của 1 tín chỉ: 28 

 
Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 3 Kỳ 4 Kỳ 5 Kỳ 6 Kỳ 7 
GE 1 GE 2 GE 3 GE 4 Luyện 

3 tín chỉ 3 tín chỉ 3 tín chỉ 2 tín chỉ 1 tín chỉ 
TOEIC 300 TOEIC 350 TOEIC 400 TOEIC 450 TOEIC 500 

Kỹ 
năng 

Quy 
chuẩn 

Kỹ 
năng 

Quy 
chuẩn 

Kỹ năng Quy 
chuẩn 

Kỹ năng Quy 
chuẩn 

R1 R2 R3(ESP) R4(ESP)

Gra W1 W2 
Pro+S 

 
 

IELTS 
3.0 S+Pre1  

 
 
IELTS 

3.5 S+Pre2 

 
 
IELTS

4.0 

W3 

 
 
IELTS

4.5 

  

 
Interviewing 

Gra: Grammar      L: Listening 
GE: General English     R: Reading 
ESP: English for Special Purposes   S: Speaking 
Pres: Presentation     W: Writing 
 
Học kỳ 1 

Tên gọi  : Học phần 1 (Term 1) 

Số tín chỉ  : 3 

Số tuần/ học kỳ : 14 

Số tiết/tuần  : 6 tiết/ tuần 

Nội dung/ tuần Số tiết/ tuần Giáo trình Giảng viên 
Toeic 2 Starter Toeic (Third edition) Anne GV Việt Nam 
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Taylor Casey Malarcher + 3 CDs 
Reading 2 Developing Reading Skills GV Việt Nam 
Grammar 1 Giáo trình trường  GV Việt Nam 
Pronunciation 
and Speaking 

1 Speaking naturally GV nước ngoài 

Mục tiêu cuối học kỳ 1: 

Cuối học kỳ 1 sinh viên có khả năng:  

* Toeic:   làm bài thi đạt TOEIC 300 

* Trình độ tiếng Anh tương đương với IELTS 3.0 

- Reading: đọc bài từ 300 đến 500 từ về các vấn đề văn hóa xã hội 

- Pronunciation and Speaking: phát âm chính xác các âm cơ bản trong tiếng Anh, giới 

thiệu bản thân, giao tiếp đơn giản qua bài hội thoại ngắn 

- Grammar: nắm vững cấu trúc ngữ pháp cơ bản 

 

Học kỳ 2 

Tên gọi  : Học phần 2 (Term 2) 

Số tín chỉ  : 3 

Số tuần/ học kỳ : 14 

Số tiết/tuần  : 6 tiết/ tuần 

Nội dung/ tuần Số tiết/ tuần Giáo trình Giảng viên 
Toeic 1 Starter Toeic (Third edition) Anne 

Taylor Casey Malarcher + 3 CDs 
GV Việt Nam 

Reading 2 Interaction 1 GV Việt Nam 
Writing 2 Effective Academic Writing 1 GV Việt Nam 
Presentation 1 Presentations in English GV nước ngoài 
  
Mục tiêu cuối học kỳ 2: 

Cuối học kỳ 2 sinh viên có khả năng:  

* Toeic:   làm bài thi đạt TOEIC 350 

* Trình độ tiếng Anh tương đương với IELTS 3.5 

- Reading ESP: đọc bài từ 300 đến 500 từ, có nội dụng liên quan đến chuyên ngành  

- Speaking and Presentation: có kỹ năng giao tiếp cơ bản qua hội thoại và trình bày 

ngắn 3 phút 

- Writing: viết câu, viết đoạn 
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Học kỳ 3 

Tên gọi  : Học phần 3 (Term 3) 

Số tín chỉ  : 3 

Số tuần/ học kỳ : 14 

Số tiết/tuần  : 6 tiết/ tuần 

Nội dung/ tuần Số tiết/ tuần Giáo trình Giảng viên 
Toeic 1 Developing skills for the Toeic Paul 

Edmunds & Anne Taylor + 3 CDs 
GV Việt Nam 

 
ESp1  

2 Market Leader Intermediate GV Việt Nam 

Writing 2 Effective Academic Writing 2  GV Việt Nam 
Presentation 1 Presentations in English GV nước ngoài 

 
Mục tiêu cuối học kỳ 3: 

Cuối học kỳ 3 sinh viên có khả năng:  

* Toeic:   làm bài thi đạt TOEIC 400 

* Trình độ tiếng Anh tương đương với IELTS 4.0 

- Reading ESP + Dịch: đọc bài chuyên ngành từ 300 đến 1000 từ, dịch đoạn ngắn Anh-

Việt 

- Speaking and Presentation: có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình 5 phút 

- Writing: viết luận khoảng 500 từ 

 

Học kỳ 4 

Tên gọi  : Học phần 4 (Term 4) 

Số tín chỉ  : 2 

Số tuần/ học kỳ : 14 

Số tiết/tuần  : 4 tiết/ tuần 

Nội dung/ tuần Số tiết/ tuần Giáo trình Giảng viên 
Toeic 1 Developing skills for the Toeic Paul 

Edmunds & Anne Taylor + 3 CDs 
GV Việt Nam 

ESP 2 
 

2 Head for business Intermediate GV Việt Nam 

Writing 1 Effective Academic Writing 3 GV Việt Nam 
 
Mục tiêu cuối học kỳ 4: 

Cuối học kỳ 4 sinh viên có khả năng:  

* Toeic:   làm bài thi đạt TOEIC 450 (tập trung nghe, chữa bài đọc) 

* Trình độ tiếng Anh tương đương với IELTS 4.5 
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 - Reading ESP + Dịch Anh-Việt: đọc bài chuyên ngành từ 700 đến 1200 từ, 

dịch đoạn chuyên ngành ngắn Anh-Việt 

  - Writing: viết luận chuyên ngành khoảng 1000 từ 

Học kỳ 7 

Tên gọi  : Học phần 5 (Term 5) 

Số tín chỉ  : 1 

Số tuần/ học kỳ : 14 

Số tiết/tuần  : 2 tiết/ tuần 

Nội dung/ tuần Số tiết/ tuần Giáo trình Giảng viên 
Toeic 1 Developing skills for the Toeic Paul 

Edmunds & Anne Taylor + 3 CDs 
GV Việt Nam 

Presentation 1 Presentation in English GV Việt Nam 
Mục tiêu cuối học kỳ 7: 

Cuối học kỳ 7 sinh viên có khả năng:  

* Toeic:     làm bài thi đạt TOEIC 500 

* Interviewing: có kỹ năng viết CV, trả lời phỏng vấn xin việc 

QUẢN LÝ VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN 

- Lớp Tuitor: Tổ chức các lớp tuitor hàng tuần do chính sinh viên các lớp khá, hoặc sinh viên 

khóa trên hướng dẫn. Xây dựng một đội tình nguyện viên tuitor của Trường dưới sự giúp đỡ, hỗ 

trợ, quản lý nội dung và tổ chức của các giảng viên của Bộ môn. Tuitor chỉ làm nhiệm vụ 

hướng dẫn, các bạn tham gia sẽ đóng vai trò chính, ghi lại câu hỏi khó chưa cùng nhau giải 

quyết được.    

- Học trực tuyến: Xây dựng trang web học tiếng Anh trực tuyến của Trường, sinh viên truy cập 

làm bài tập, tự học, tự ôn tập và củng cố kiến thức đã học trên lớp và kiến thức chưa vững.  

- Giáo viên chủ nhiệm chuyên môn: Nắm tình hình học tập của sinh viên và phương pháp giảng 

dạy cũng như nội dung, báo cáo hàng tuần cho BM để kịp thời nhắc nhở và điều chỉnh. 

KẾ HOẠCH DÀI HẠN 

- Sau 3 năm BMNN sẽ cho ra mắt bộ giáo trình hoàn chỉnh của BMNN. 

Bộ môn Ngoại ngữ  Hiệu trưởng 

   

Name: Nguyễn Thị Thu Phương 

Date: 16/08/2009 

 Name:  

Date:  
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